
ABSTRACT
ASSESSMENT RESULTS OF ENDOSCOPY THROUGH SPHENOID SINUS FOR

TREATMENT PITUITARY TUMOR AT HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

Objective: To evaluate the surgical results of adenomas with endoscopy through sphenoid sinus at
Hanoi Medical University hospital.

Research Methodology: retrospective study 71 pituitary tumors were treated by endoscopy through

134

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi qua xoang bướm...

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẦU THUẬT NỘI SOI QUA XOANG BƯỚM
ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Kiều Đình Hùng', Cao Minh Thành', Nguyễn Tiến Hùng', Trần Quang Trung'

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật u tuyến yên bằng nội soi qua xoang bướm tại Bệnh viện Đại học

Y Hà Nội.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu và tiến cứu 71 trường hợp u tuyến yên được phẫu

thuật bằng nội soi qua xoang bướm từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2015. Kíp phẫu thuật gồm PTV Tai Mãi
Họng và PTV Thần kinh. Đánh giá về tuổi, giới, tiền sử mỗ, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả
sớm của phẫu thuật, giải phẫu bệnh.

Kết quả: Trong 71 trường hợp (16-18) nam/nữ là 1: 1,37, tuổi trung bình là 46 tuổi. Triệu chứng lâm sàng
thường gặp nhất là đau đầu 88,7%, giảm thị lực 60,6%, tiết sữa 25,4%, vô kinh 19,7%. Xét nghiệm nội tiết
tuyến yên: u không tăng tiết (54,9%), u tăng tiết prolactin (32,4%), u tăng tiết GH (7%), u tăng tiết ACTH (4,3%).
48 CLVT trong đó tỷ lệ hố yên giãn rộng là 70,8%. Chụp MRI: u có kích thước nhỏ hơn 10mm (17%), u từ 10-
40mm (70,3%), u > 40mm (12,7%). Có 76% u giảm hoặc đồng tín hiệu trên T1W. Trên T2W tín hiệu cao chiếm
(66,2%). Có 22,5% u xâm lần xoang hang và 5,6% u gây giãn não thất. 56/71 ca có sử dụng Navigation
(chiếm 78,9%). Nội soi qua 2 mãi 54/71 ca chiếm 76, 1%.

Thời gian phẫu thuật trung bình: 2h15 phút. Biển chứng chảy máu: 6 ca. Chảy dịch não tủy có 8 ca được
chạm mỡ bụng sau mỗ không chảy dịch. Có 2 bệnh nhân phải mổ lại cầm máu (2,8%). Sau 3 ngày đầu bệnh
nhân đã có thể trạng tốt, đi lại được. 88,9% bệnh nhân cải thiện triệu chứng đau đầu và 81,4% bệnh nhân cải
thiện về thị lực. Sau 1-3 tháng khám lại (56/7 1bệnh nhân), tất cả bệnh nhân có giảm triệu chứng đau đầu, 80,3%
bệnh nhân cải thiện về thị lực. Có 7/14 bệnh nhân có hành kinh trở lại sau 1 thời gian dài vô kinh.

Chụp lại MRI trong 3 tháng đầu có 88,6% hết u hoặc kích thước u nhỏ hơn đáng kể. Xét nghiệm lại nội tiết
hầu hết bình thường hoặc cải thiện. Thời gian nằm viện trung bình là 6 ngày. Trong 66 mẫu giải phẫu bệnh thu
thập được phần lớn là u tế bào ky mầu chiếm 52,1%. Còn lại là u tế bào ưa acid và u hỗn hợp đều chiếm 38%.
U tế bào ưa bazơ chiếm tỷ lệ thấp 9,9%.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi u tuyến yên cho kết quả tốt, an toàn.
Từ khóa : Phẫu thuật nội soi xoang bướm.
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